
Biểu 1
Tình hình thực hiện chỉ tiêu kế hoạch công tác dân số 05 tháng đầu năm 2026
(Kèm theo Công văn số         ngày         tháng      năm 2026 của Chi cục Dân số)
_______________________________

	TT
	Đơn vị
	Điều chỉnh mức sinh (‰)

	
	
	CV 1127/HD-SYT
	Xã/Phường giao
	Kết quả thực hiện 05 tháng đầu năm 2026
	Ước thực hiện năm 2026
	Dự kiến kế hoạch năm 2027

	
	
	
	
	
	
	



	TT
	Đơn vị
	Số người mới sử dụng BPTT hiện đại trong năm (người)

	
	
	CV 1127/HD-SYT
	Xã/Phường giao
	Kết quả thực hiện 05 tháng đầu năm 2026
	Ước thực hiện năm 2026
	Dự kiến kế hoạch năm 2027

	
	
	
	
	
	
	



	TT
	Đơn vị
	Tỷ lệ cặp nam, nữ thanh niên được tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn (%)

	
	
	CV 1127/HD-SYT
	Xã/Phường giao
	Kết quả thực hiện 05 tháng đầu năm 2026
	Ước thực hiện năm 2026
	Dự kiến kế hoạch năm 2027

	
	
	
	
	
	
	



	TT
	Đơn vị
	Tỷ lệ người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ ít nhất 01 lần/năm (%)

	
	
	CV 1127/HD-SYT
	Xã/Phường giao
	Tổng số người cao tuổi
	Kết quả thực hiện 05 tháng đầu năm 2026
	Tỷ lệ người cao tuổi được khám sức khỏe 05 tháng đầu năm 2026 (%)
	Ước thực hiện năm 2026
	Dự kiến kế hoạch năm 2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	





	TT
	Đơn vị
	Sàng lọc trước sinh

	
	
	CV 1127/HD-SYT
	Xã/Phường giao
	Kết quả thực hiện 05 tháng đầu năm 2026
	Trong đó: Số đối tượng được cấp miễn phí (phụ nữ mang thai)
	Ước thực hiện năm 2026
	Dự kiến kế hoạch năm 2027

	
	
	
	
	
	CV 1127/HD-SYT
	Xã/Phường giao
	Kết quả thực hiện 05 tháng đầu năm 2026
	Tỷ lệ phụ nữ mang thai được tầm soát (sàng lọc trước sinh) đủ 4 bệnh (Down, Edward, Patau, Thalassemia)
(%)
	Trong đó: Số đối tượng được cấp miễn phí (phụ nữ mang thai)
	Tỷ lệ phụ nữ mang thai được tầm soát (sàng lọc trước sinh) đủ 4 bệnh (Down, Edward, Patau, Thalassemia)
(%)
	Trong đó: Số đối tượng được cấp miễn phí (phụ nữ mang thai)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	TT
	Đơn vị
	Sàng lọc sơ sinh

	
	
	CV 1127/HD-SYT
	Xã/Phường giao
(%)
	Kết quả thực hiện 05 tháng đầu năm 2026
	Trong đó: Số đối tượng được cấp miễn phí (trẻ sơ sinh)
	Ước thực hiện năm 2026
	Dự kiến kế hoạch năm 2027

	
	
	
	
	
	CV 1127/HD-SYT
	Xã/Phường giao
	Kết quả thực hiện 05 tháng đầu năm 2026
	Tỷ lệ trẻ sơ sinh được tầm soát (sàng lọc sơ sinh) đủ 5 bệnh (suy giáp trạng bẩm sinh, thiếu men G6PD, tăng sản thượng thận bẩm sinh, khiếm thính bẩm sinh, tim bẩm sinh)
(%)
	Trong đó: Số đối tượng được cấp miễn phí
(trẻ sơ sinh)
	Tỷ lệ trẻ sơ sinh được tầm soát (sàng lọc sơ sinh) đủ 5 bệnh (suy giáp trạng bẩm sinh, thiếu men G6PD, tăng sản thượng thận bẩm sinh, khiếm thính bẩm sinh, tim bẩm sinh)
(%)
	Trong đó: Số đối tượng được cấp miễn phí
(trẻ sơ sinh)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: - Công văn số 1127/HD-SYT ngày 30/3/2026 của Sở Y tế về việc hướng dẫn thực hiện công tác dân số năm 2026.


Biểu 2.2
Kết quả thực hiện Chương trình củng cố, phát triển và nâng cao dịch vụ
kế hoạch hóa gia đình 05 tháng đầu năm 2026
_______________________________
2.2.1. Tình hình thực hiện chỉ tiêu số người mới sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại
Đơn vị tính: người
	TT
	Nội dung
	Tổng số người mới sử dụng BPTT
	Dụng cụ tử
cung
	Viên uống
tránh thai
	Thuốc tiêm
tránh thai
	Thuốc cấy
tránh thai
	Bao cao su

	
	
	Tổng
	Miễn
phí
	Tổng
	Miễn
phí
	Tổng
	Miễn
phí
	Tổng
	Miễn
phí
	Tổng
	Miễn
phí
	Tổng
	Miễn
phí

	1
	CV 1127
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Xã/ Phường giao
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Thực hiện 05 tháng đầu năm 2026
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Ước thực hiện năm 2026
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Dự kiến kế hoạch năm 2027
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





2.2.2. Tình hình cung cấp các biện pháp tránh thai tại Trạm Y tế
	STT
	Nội dung
	Số lượng

	1
	Tổng số điểm đạm tại Xã/Phường
	

	2
	Số điểm Trạm Y tế cung cấp biện pháp tránh thai phi lâm sàng thông qua đội ngũ cộng tác viên
	

	3
	Số điểm Trạm Y tế đủ điều kiện cung cấp các biện pháp tránh thai lâm sàng, trong đó:
	

	3.1
	Số điểm Trạm Y tế có đủ trang thiết bị để cung cấp dịch vụ
	

	3.2
	Số điểm Trạm Y tế có đủ nhân lực để thực hiện dịch vụ
	


2.2.3. Thực hiện chỉ tiêu giảm số vị thành niên, thanh niên có thai ngoài ý muốn
	STT
	Nội dung
	Đạt
	Không đạt

	1
	Giảm số vị thành niên, thanh niên có thai ngoài ý muốn
	
	

	
	
	
	




Biểu 2.3
Báo cáo kết quả 05 tháng đầu năm 2026Thực hiện Chiến dịch tăng cường truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình  và nâng cao chất lượng dân số
_______________________________
1. Thông tin chung
	STT
	Nội dung
	Toàn tỉnh
	Kế hoạch
	Thực hiện

	1
	Dân số 
	
	
	

	2
	Số phụ nữ 15-49 tuổi
	
	
	

	3
	Số phụ nữ 15-49 tuổi có chồng
	
	
	

	4
	Số cặp vợ chồng sinh đủ 02 con
	
	
	

	5
	Tỷ lệ cặp vợ chồng sinh đủ 02 con
	
	
	


2. Kết quả gói dịch vụ kế hoạch hóa gia đình
	STT
	Số người áp dụng
các BPTT hiện đại
	Kế hoạch
CD năm
	Thực hiện

	1
	Đặt vòng
	
	

	2
	Thuốc cấy
	
	

	3
	Thuốc tiêm
	
	

	4
	Sử dụng Bao cao su
	
	

	5
	Sử dụng thuốc uống
	
	


3. Kết quả gói dịch vụ phòng chống viêm nhiễm đường sinh dục (nếu có) và nâng cao chất lượng dân số
	STT
	Nội dung
	Kế hoạch
	Thực hiện

	
	
	
	

	1
	Số phụ nữ được khám VNĐSD
	
	

	2
	Số phụ nữ được phát hiện mắc bệnh VNĐSD
	
	

	3
	Số phụ nữ được điều trị VNĐSD
	
	

	
	Trong đó
	
	

	
	+ Số điều trị tại xã
	
	

	
	+ Số chuyển tuyến
	
	

	4
	Các nội dung về dịch vụ nâng cao chất lượng dân số
	
	

	
	…
	
	

	5
	Các nội dung khác (nếu có)
	
	


4. Kết quả tuyên truyền vận động thanh niên kết hôn trước 30 tuổi và sinh đủ 2 con trước 35 tuổi
	STT
	Nội dung
	Kế hoạch
	Thực hiện

	
	
	
	

	1
	Số nam/ nữ thanh niên được cung cấp thông tin về hệ lụy của mức sinh thấp và lợi ích của việc đẻ đủ 02 con
	
	

	2
	Số nam/nữ thanh niên chuẩn bị kết hôn có nhu cầu được tư vấn và khám sức khỏe
	
	

	3
	Số nam/nữ thanh niên có nhu cầu được tư vấn phòng tránh vô sinh
	
	

	4
	Số cặp vợ/chồng chưa có con hoặc có 01 con được tuyên truyền vận động sinh đủ 02 con
	
	



5. Kinh phí
	STT
	Nội dung
	Kế hoạch cấp
	Đã chi

	
	Ngân sách
	
	

	
	Trong đó:   
	
	

	
	- Ngân sách xã:
	
	

	
	- Nguồn khác:
	
	



[bookmark: _GoBack]
Biểu 2.4
Báo cáo mua PTTT miễn phí từ nguồn ngân sách địa phương
_______________________________

	Nguồn PTTT
	Dụng cụ tử cung
	Viên uống tránh thai
	Thuốc tiêm tránh thai
	Thuốc cấy tránh thai
	Bao cao su

	Nguồn ngân sách địa phương (nếu có, ghi rõ số lượng, kinh phí)
	
	
	
	
	

	Số lượng (chiếc, vỉ, lọ, que)
	
	
	
	
	

	Kinh phí (triệu đồng)
	
	
	
	
	

	Nguồn khác (nếu có, ghi rõ số lượng, kinh phí)
	
	
	
	
	

	Số lượng (chiếc, vỉ, lọ, que)
	
	
	
	
	

	Kinh phí (triệu đồng)
	
	
	
	
	






Biểu 4
Báo cáo công tác truyền thông dân số 05 tháng đầu năm 2026
(Kèm theo Công văn số         ngày         tháng         năm 2026 của Cục Dân số)
_______________________________

I. Công tác chỉ đạo, điều hành
Việc xây dựng các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện (nêu rõ tên, số lượng văn bản đã ban hành)
II. Kết quả các hoạt động truyền thông - giáo dục
	Tỉnh
	Truyền thông vận động (cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể…
	Phối hợp các ban, ngành, đoàn thể: nội dung, kết quả phối hợp
	Truyền thông sự kiện
	Truyền thông đại chúng
	Truyền thông số (ghi rõ số tin, số bài, số lượt người theo dõi, truy cập…)
	Truyền thông cơ sở (số cuộc, số người tham dự)
	Truyền thông lồng ghép Cung cấp dich vụ
	Các sản phẩm truyền thông
xây dựng mới
	Mô hình truyền thông (duy trì, phát triển mới)
	Tập huấn (số lớp, số người tham dự)

	
	Số cuộc
	Số người
	
	Số cuộc
	Số người
	Báo
	Đài
	Web
	Các trang mạng xã hội (facebook, zalo, tiktok, youtobe…)
	Tư vấn hộ gia đình
	Tư vấn tại trạm
	Tư vấn cộng đồng
	Tư vấn nhòm
	Phát thanh cơ sở
	
	Băng rôn
	Áp phích
	Tờ rơi, sách lật
	Các loại hình khác…
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Số cuộc
	Số người
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Xã
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




